THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 1

(Từ ngày 2/1đến 5/1/2019)

	THỨ
	ĂN SÁNG
	ĂN PHỤ
	CƠM NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

	
	
	Tráng miệng
	Trưa
	Xế

	HAI

31/12
	Nghỉ Tết dương lịch

	BA

1/1
	

	TƯ

2/1
	Hủ tíu bò kho

Sữa Pedia Plus
	Chuối sứ - yaourt 

Nước chanh


	· Mặn:Thịt kho nấm rơm cà rốt đậu trắng 

· Canh: Rau dền mồng tơi tôm thịt

Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Cháo bò cà rốt đậu đỏ



	NĂM

3/1
	Phở gà nấm hành tây

Sữa Pedia Plus
	Dưa hấu- Yaourt

Nước tắc
	· Mặn : Cá thu sốt cà chua đậu trắng

· Canh : Bí xanh tôm khô 

· Xào: Rau muống xào tỏi

Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Mì thịt bò cà rốt cải thảo



	SÁU

4/1
	Bún Mọc thịt xà lách

Sữa Pedia Plus


	Đu đủ  - Yaourt

Nước tắc
	· Mặn :Lagu bò cà rốt khoai tây

· Canh : Khoai mỡ tôm khô thịt heo

· Xào: Cải thìa xào tỏi

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Hủ tíu tôm tươi thịt bằm cà rốt 



	BẢY

5/1
	Nui tôm tươi cà rốt su su
	Chuối cau
 Yaourt Vinamilk
	· NT + Mầm: Phở bò nấm hành tây
· Chồi + Lá: Mì Ý thịt bò bằm sốt cà chua hành tây

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Cháo lá dứa thịt kho


THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 1

(Từ ngày 7/1 đến 11/1/2018)

	THỨ
	ĂN SÁNG
	ĂN PHỤ
	CƠM NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

	
	
	Tráng miệng
	Trưa
	Xế

	HAI

7/1
	Hủ tíu tim mực cần hẹ
Sữa Pedia Plus
	Dưa hấu -Yaourt

Nước chanh


	· Mặn :Gà kho thơm đậu trắng
· Canh: Bó xôi thịt nạc 

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Cháo lươn khoai môn



	BA

8/1
	Phở bò nấm hành tây 

Sữa Pedia Plus
	Chuối cau- Yaourt

Nước tắc
	· Mặn: Thịt nạc kho tương nấm cà chua
· Canh: Bầu tôm tươi

· Xào: Củ sắn xào trứng 

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Bún cá lóc cần nước cà chua


	TƯ

9/1
	Mì gà cà rốt cải thảo

Sữa Pedia Plus
	Đu đủ - yaourt

Nước  chanh
	· Mặn : Tôm thịt rim chua ngọt

· Canh : Ngót cá basa cần cà 

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Suop thịt nấm trứng bắp non 



	NĂM

10/1
	Nui thịt cà rốt su hào
Sữa Pedia Plus


	Nho Mỹ - Yaourt


	· Món 1:Hủ tíu gà cà rốt nấm rơm
· Món 2 : Bánh mì trứng sữa
· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Phở tim thịt nấm hành tây


	SÁU

11/1
	Bún bò nấm hành tây
Sữa Pedia Plus
	Chuối sứ - yaourt

Nước cam
	· Mặn : Cá diêu hồng sốt cà
· Canh : Cải xanh nấu gà
· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Cháo tôm tươi bí đỏ




THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 1

(Từ ngày 14/1 đến 18/1/2018)

	THỨ
	ĂN SÁNG
	ĂN PHỤ
	CƠM NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

	
	
	Tráng miệng
	Trưa
	Xế

	HAI

14/1
	Hủ tíu bò kho

Sữa Pedia Plus
	Xoài cát Hòa Lộc  - yaourt 

Nước chanh


	· Mặn:Thịt kho nấm rơm cà rốt đậu trắng 

· Canh: Rau dền mồng tơi tôm thịt

Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Cháo bò đậu xanh


	BA

15/1
	Phở gà nấm hành tây

Sữa Pedia Plus
	Dưa hấu- Yaourt

Nước tắc
	· Mặn : Cá basa sốt cà chua đậu trắng

· Canh : Bí xanh tôm khô 

· Xào: Rau muống xào tỏi

Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Mì thịt bò cà rốt cải thảo



	TƯ

16/1
	Bún Mọc thịt xà lách

Sữa Pedia Plus


	Chuối sứ  - Yaourt

Nước chanh
	· Mặn :Lagu bò cà rốt khoai tây

· Canh : Cải thảo nấu thịt xay

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Hủ tíu tôm tươi thịt bằm cà rốt 



	NĂM

17/1
	Mì mực tôm tươi cà rốt cần tây
Sữa Pedia Plus


	Đu đủ  - Yaourt

Nước tắc
	· Mặn : Thịt kho thơm đậu trắng

· Canh : Khoai mỡ tôm khô thịt heo

· Xào: Su su xào trứng
· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)
	Bánh canh cá lóc



	SÁU

18/1
	Nui bò cà rốt su su

Sữa Pedia Plus
	Chuối cau - yaourt

Nước chanh dây
	· Mặn : Cá basa sốt nấm cà chua đậu trắng
· Canh : Canh bông cải cà rốt su su sườn non

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Cháo gà hạt sen




THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 1

(Từ ngày 21/1 đến 25/1/2018)

	THỨ
	ĂN SÁNG
	ĂN PHỤ
	CƠM NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

	
	
	Tráng miệng
	Trưa
	Xế

	HAI

21/1
	Hủ tíu tim mực cần hẹ

Sữa Pedia Plus
	Chuối sứ -Yaourt

Nước chanh


	· Mặn :Gà kho thơm đậu trắng

· Canh: Bó xôi thịt nạc 

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Bún cá lóc cần nước cà chua



	BA

22/1
	Phở bò nấm hành tây 

Sữa Pedia Plus
	Nho Mỹ - Yaourt

Nước tắc
	· Nui thịt cà rốt nấm rơm

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Cháo tôm tươi bí đỏ



	TƯ

23/1
	Mì gà cà rốt cải thảo

Sữa Pedia Plus
	Đu đủ - yaourt

Nước  chanh
	· Mặn : Tôm thịt rim chua ngọt

· Canh : Ngót cá basa cần cà 

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Suop thịt nấm trứng bắp non 



	NĂM

24/1
	Nui tôm tươi cà rốt su hào 

Sữa Pedia Plus


	Chuối cau - Yaourt

Nước tắc
	· Buffet: Hủ tíu bò kho

               Khoai tây chiên, gà chiên giòn, trứng cút luộc
               Bánh su

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Phở tim thịt nấm hành tây



	SÁU

25/1
	Bún bò nấm hành tây

Sữa Pedia Plus
	Dưa hấu - yaourt

Nước mát
	· Mặn : Cá diêu hồng sốt cà nấm rơm hành tây
· Canh : Cải xanh nấu gà

· Sữa Nuti (trẻ ăn ít + SDD)


	Nhà trẻ:  Cháo thịt khoai tây cà rốt

MG: Bánh mì trứng sữa



